
1 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ 

CUNG ỨNG NHÂN LỰC HOÀNG LONG 

-------------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------------------------- 

  

 

  

DANH SÁCH NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO 

ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG 

 

Doanh nghiệp cam kết nội dung thông tin về nhân viên nghiệp vụ trong Danh sách kèm theo là chính xác. 

 

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Giới 

tính 

Số CCCD 

/CMT 
Vị trí nghiệp vụ 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Năng 

lực 

ngoại 

ngữ 

Kinh 

nghiệm 

làm việc 

Mã số 

BHXH 

Ngày bắt 

đầu 

tham gia 

BHXH 

tại doanh 

nghiệp 

Thông tin về hợp đồng lao 

động ký với doanh nghiệp 

Ngày ký 

hợp đồng 

lao động 

Thời 

gian làm 

việc 

Thời hạn 

hợp 

đồng 

1  
Nguyễn 

Đăng Tú 

19/08/

1981 
Nam 121432078 

Ký kết và thực 

hiện hợp đồng 

Cử nhân 

kinh tế  

Tiếng 

Nhật 

Trên 10 

năm 
0115037755 

Tháng 

11/2014 
05/11/2016 

Toàn thời 

gian 

Không 

xác định 

thời hạn 

2  
Dương Thị 

Kim Giang 

06/02/

1988 
Nữ 012555368 

Ký kết và thực 

hiện hợp đồng 

Kỹ sư 

công 

nghệ kỹ 

thuật hóa 

học  

 
Trên 9 

năm 
0112192275 

Tháng 

5/2015 
04/05/2017 

Toàn thời 

gian 

Không 

xác định 

thời hạn 

3  
Trần Thị 

Hòa 

08/09/

1998 
Nữ 035198006598 

Ký kết và thực 

hiện hợp đồng 

Cử nhân 

tiếng Anh 

Tiếng 

Anh 

Trên 4 

tháng 
3520806408 

Tháng 

5/2024 
01/05/2024 

Toàn thời 

gian 

Xác định 

thời hạn 

12 tháng 
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4  
Nguyễn 

Hồng Hiếu  

26/06/

1980 
Nam 033080000192 

Chuẩn bị nguồn 

lao động 

Cao đẳng 

Tin học 
 

Trên 6 

năm 
0108062772 

Tháng 

1/2018 
03/01/2020 

Toàn thời 

gian 

Không 

xác định 

thời hạn 

5  
Trịnh Thị 

Bích Diệp 

01/08/

1977 
Nữ 001177021623 

Chuẩn bị nguồn 

lao động 

Cử nhân 

tiếng 

Trung 

Tiếng 

Trung 

Trên 4 

năm 
0103027903 

Tháng 

01/2020 
14/05/2022 

Toàn thời 

gian 

Không 

xác định 

thời hạn 

6  
Vũ Văn 

Hải 

10/10/

1990 
Nam 142517281 

Thực hiện chế 

độ chính sách 

đối với người 

lao động 

Cử nhân 

ngôn ngữ 

Nhật 

Tiếng 

Nhật 

Trên 9 

năm 
0115037757 

Tháng 

11/2014 
13/11/2016 

Toàn thời 

gian 

Không 

xác định 

thời hạn 

7  
Nguyễn 

Thu Hà 

28/08/

1986 
Nữ 012328122 

Thực hiện chế 

độ chính sách 

đối với người 

lao động 

Cử nhân 

tiếng 

Nhật 

Tiếng 

Nhật 

Trên 11 

năm 
0111056781 

Tháng 

3/2013 
12/03/2015 

Toàn thời 

gian 

Không 

xác định 

thời hạn 

8  

Nguyễn 

Hoài 

Thương 

20/03/

1984 
Nữ 001184012842 

Thực hiện chế 

độ chính sách 

đối với người 

lao động 

Cử nhân 

tiếng 

Trung 

Tiếng 

Trung 

Trên 2 

năm 
0111212666 

Tháng 

10/2022 
07/10/2023 

Toàn thời 

gian 

Xác định 

thời hạn 

36 tháng 

9  
Phạm Thị 

Thắm 

03/09/

1985 
Nữ 162707260 

Thanh lý hợp 

đồng đưa người 

lao động đi làm 

việc ở nước 

ngoài 

Cử nhân 

hành 

chính 

 
Trên 8 

năm 
0111084345 

Tháng 

10/2015 
17/10/2017 

Toàn thời 

gian 

Không 

xác định 

thời hạn 

10  
Hoàng Thu 

Duyên 

08/10/

1993 
Nữ 135670180 

Thanh lý hợp 

đồng đưa người 

lao động đi làm 

Cử nhân 

quản trị 

kinh 

doanh 

 
Trên 7 

năm 
0116191351 

Tháng 

10/2016 
11/10/2018 

Toàn thời 

gian 

Không 

xác định 

thời hạn 
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việc ở nước 

ngoài 

11  
Phạm Văn 

Dũng 

18/09/

1978 
Nam 011078004530 

Thanh lý hợp 

đồng đưa người 

lao động đi làm 

việc ở nước 

ngoài 

Cử nhân 

Luật 
 

Trên 16 

năm 
0109040762 

Tháng 

01/2024 
01/01/2024 

Toàn thời 

gian 

Xác định 

thời hạn 

12 tháng 

12  
Trần Thị 

Hà 

12/10/

1987 
Nữ 168234139 

Hỗ trợ giới thiệu 

việc làm cho 

người lao động 

sau khi về nước 

Kỹ sư 

kinh tế 

vận tải du 

lịch 

 
Trên 7 

năm 
0113125445 

Tháng 

3/2017 
05/03/2019 

Toàn thời 

gian 

Không 

xác định 

thời hạn 

13  
Hoàng Thị 

Thúy Hằng 

07/06/

1988 
Nữ 184361480 

Hỗ trợ giới thiệu 

việc làm cho 

người lao động 

sau khi về nước 

Kỹ sư 

điện tử 

viễn 

thông 

 
Trên 9 

năm 
0115102496 

Tháng 

5/2015 
04/05/2017 

Toàn thời 

gian 

Không 

xác định 

thời hạn 

14  

Lê Thị 

Thùy 

Dương 

30/04/

1988 
Nữ 036188005239 

Hỗ trợ giới thiệu 

việc làm cho 

người lao động 

sau khi về nước 

Thạc sỹ 

kinh tế 

đối ngoại 

Tiếng 

Anh 

Trên 6 

năm 
0111077911 

Tháng 

2/2019 
31/01/2020 

Toàn thời 

gian 

Không 

xác định 

thời hạn 

15  
Phan Văn 

Thái 

07/11/

1986 
Nam 112048058 

Tìm kiếm, phát 

triển thị trường 

lao động ngoài 

nước (Thị 

trường Nhật 

Bản) 

Cao đẳng 

chế tạo 

máy 

Tiếng 

Nhật 

N2 

Trên 7 

năm 
0115200742 

Tháng 

10/2017 
03/10/2019 

Toàn thời 

gian 

Không 

xác định 

thời hạn 
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16  

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Yến 

08/11/

1993 
Nữ 013317687 

Giáo viên bồi 

dưỡng kỹ năng 

nghề hộ lý + 

Giáo dục định 

hướng (Thị 

trường Nhật 

Bản) 

Cao đẳng 

điều 

dưỡng  

Tiếng 

Nhật 

N1 

Trên 1 

năm 
0120154424 

Tháng 

5/2022 
02/05/2023 

Toàn thời 

gian 

Không 

xác định 

thời hạn 

17  
Lưu Thị 

Bảy 

01/01/

1990 
Nữ 049190009951 

Giáo viên tiếng 

Nhật + Giáo dục 

định hướng (Thị 

trường Nhật 

Bản) 

Cử nhân 

ngôn ngữ 

Nhật 

Tiếng 

Nhật 

N2 

Trên 6 

năm 
0116191346 

Tháng 

9/2016 
04/09/2018 

Toàn thời 

gian 

Không 

xác định 

thời hạn 

18  
Nguyễn 

Duy Khánh 

13/07/

1990 
Nam 145448684 

Quản lý người 

lao động (Thị 

trường Nhật 

Bản) 

Cử nhân 

ngành 

thương 

mại 

Tiếng 

Nhật 

N1 

Trên 2 

năm 
0116326449 

Tháng 

2/2020 
15/11/2019 

Toàn thời 

gian 

Không 

xác định 

thời hạn 

19  
Vũ Thị 

Bích Ngọc 

21/06/

1974 
Nữ 011911215 

Tìm kiếm, phát 

triển thị trường 

lao động ngoài 

nước (Thị 

trường Đài 

Loan) 

Cử nhân 

ngành 

tiếng 

Trung – 

Anh 

Tiếng 

Trung 

Trên 6 

năm 
0106047950 

Tháng 

4/2016 
03/04/2018 

Toàn thời 

gian 

Không 

xác định 

thời hạn 

20  Lê Thị Huế 
09/11/

1991 Nữ 037191010033 

Tìm kiếm, phát 

triển thị trường 

lao động ngoài 

nước (Thị 

Cử nhân 

ngôn ngữ 

Trung 

Tiếng 

Trung 

Trên 4 

năm 
3720115020 

Tháng 

4/2018 
 03/04/2020 

Toàn thời 

gian 

Không 

xác định 

thời hạn 
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trường Đài 

Loan) 

21  

Nguyễn 

Thị Thu 

Thủy 

10/05/

1976 
Nữ 011836312 

Giáo dục định 

hướng (Thị 

trường Đài 

Loan) 

Cử nhân 

ngành 

tiếng 

Trung sư 

phạm 

Tiếng 

Trung 

Trên 6 

năm 
0106047952 

Tháng 

4/2016 
09/04/2018 

Toàn thời 

gian 

Không 

xác định 

thời hạn 

22  
Phạm 

Hồng Hạnh 

20/07/

1977 
Nữ 011763196 

Giáo dục định 

hướng (Thị 

trường Đài 

Loan) 

Cử nhân 

ngành 

tiếng 

Trung sư 

phạm 

Tiếng 

Trung 

Trên 6 

năm 
0103027904 

Tháng 

4/2016 
09/04/2018 

Toàn thời 

gian 

Không 

xác định 

thời hạn 

23  

Nông Thị 

Hoài 

Nhung 

08/06/

1982 
Nữ 030182000158 

Quản lý người 

lao động (Thị 

trường Đài 

Loan) 

Cử nhân 

ngành 

tiếng 

Trung  

Tiếng 

Trung 

Trên 3 

năm 
2608015147 

Tháng 

3/2017 
08/03/2019 

Toàn thời 

gian 

Không 

xác định 

thời hạn 

24  

Nguyễn 

Thị Thanh 

Tuyền 

22/02/

1985 
Nữ 001185021779 

Quản lý người 

lao động (Thị 

trường Đài 

Loan)  

Cử nhân 

ngôn ngữ 

Trung 

Tiếng 

Trung 

Trên 3 

năm 
0116379535 

Tháng 

3/2017 
08/03/2019 

Toàn thời 

gian 

Không 

xác định 

thời hạn 

25  

Nghiêm 

Thị Hà 

Linh 

11/03/

1997 
Nữ 036197005739 

Tìm kiếm, phát 

triển thị trường 

lao động ngoài 

nước 

Cử nhân 

nghệ 

thuật 

quản trị 

kinh 

doanh 

Tiếng 

Anh 

Trên 2 

năm 
0121388628 

Tháng 

6/2022 
23/05/2022 

Toàn thời 

gian 

Không 

xác định 

thời hạn 



6 
 

26  

Nguyễn 

Thị Hương 

Trà 

17/09/

1988 
Nữ 031188008971 

Tìm kiếm, phát 

triển thị trường 

lao động ngoài 

nước  

Thạc sĩ 

Quản trị 

kinh 

doanh 

Tiếng 

Anh 

Trên 1 

năm 
0111073075 

tháng 

11/2023 
01/11/2023 

Toàn thời 

gian 

Xác định 

thời hạn 

12 tháng 

27  

Dương Thị 

Hoa 

Thương 

01/12/

2000 
Nữ 035300002381 

Giáo dục định 

hướng  

Cử nhân 

Luật 

Tiếng 

Anh 

Trên 2 

năm 
3520300236 

tháng 

7/2023 
04/07/2024 

Toàn thời 

gian 

Xác định 

thời hạn 

36 tháng 

28  

Nguyễn 

Mai 

Phương 

20/02/

1975 
Nữ 022175005614 

Giáo dục định 

hướng  

Thạc sỹ 

quản trị 

kinh 

doanh 

Tiếng 

Anh 

Trên 6 

năm 
0108051654 

Tháng 

10/2018 
30/09/2022 

Toàn thời 

gian 

Không 

xác định 

thời hạn 

29  

Nguyễn 

Hồng 

Duyên 

12/04/

1984 
Nữ 031184003558 

Quản lý người 

lao động  

Cử nhân 

tiếng Anh 

Tiếng 

Anh 

Trên 10 

năm 
2608015149 

Tháng 

9/2023 
01/09/2023 

Toàn thời 

gian 

Không 

xác định 

thời hạn 

30  
Nguyễn 

Thị Loan 

24/08/

1993 
Nữ 001193013127 

Quản lý người 

lao động  

Cử nhân 

ngôn ngữ 

Anh 

Tiếng 

Anh 

Trên 2 

năm 
0124823749 

Tháng 

7/2022 
01/07/2023 

Toàn thời 

gian 

Không 

xác định 

thời hạn 

  


